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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 16 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 14/2025/DS-ST 

Ngày 15 - 7 - 2025 

V/v tr n     p   p  ồn  t n   n  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 16, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Kiều T ị Uyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần T ị N ọ  - Hưu tr ; 

2. Bà P ạm Tú N i - Hưu tr  

- Thư ký phiên toà: Bà P ùn  Kim N ân, T ư ký Tò  án n ân  ân K u vự  16, 

T àn  p ố Hồ C   Min . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 16, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà N uyễn T ị T úy An - Kiểm sát viên.     

Vào ngày 15 tháng 7 năm 2025 tại tr  sở Toà án n ân  ân K u vự  16, T àn  p ố 

Hồ C   Min  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i v  án  ân sự t   lý số: 293/2025/TLST-DS ngày 

14 t án  5 năm 2025 về việ  “Tr n     p   p  ồn  t n   n ” t eo Quyết  ịn   ư  v  án 

r  xét xử số: 152/2025/QĐXXST-DS n ày 17/6/2025, Quyết  ịn   oãn p iên tò  số 

156/2025/QĐST-DS n ày 04/7/2025,  iữ   á   ươn  sự: 

- N uyên  ơn: N ân  àn  T ươn  mại  ổ p ần Q(M). Đị    ỉ: Số A, p ườn  T, 

quận C, TP . (Nay là Số A, p ườn  Y, TP . 

N ười  ại  iện   p p áp:  

1. Ôn  Trần Min  P, sin  năm 1989;  ị    ỉ liên lạ : Lầu E, số E C, p ườn  A, 

quận C, t àn  p ố Hồ C   Min  (N y là Lầu E, số E C, p ườn  N, t àn  p ố Hồ C   

Min . Có mặt 

2. Ông Trần Duy A năm 1994;  ị    ỉ liên lạ : Lầu E, số E C, p ườn  A, quận C, 

t àn  p ố Hồ C   Min  (N y là Lầu E, số E C, p ườn  N, t àn  p ố Hồ C   Min . 

3. Ông Võ Văn V năm 1971;  ị    ỉ liên lạ : Lầu E, số E C, p ườn  A, quận C, 

t àn  p ố Hồ C   Min  (N y là Lầu E, số E C, p ườn  N, t àn  p ố Hồ C   Min . 

- Bị  ơn: Ôn  N uyễn Hồ Quố  T năm 2001;  ị    ị liên lạ : Số A K u p ố B, 

p ườn  D, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dươn  (N y là Số A, p ườn  D, t àn  p ố Hồ C   

Minh Vắn  mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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- Theo đơn khởi kiện ngày 29/4/2025 của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Q(M); lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa của người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Trần Minh P trình bày: 

Ngân hàng TMCP Q(Mvà ông N uyễn Hồ Quố  T1 ký kết H p  ồn    o v y số: 

51686.22.101.23941823.TD n ày 05/12/2022  ùn   á  k ế ướ  n ận n ,  ó nội  un     

t ể n ư s u: 

- P ươn  t ứ    o v y: C o v y t eo  ạn mứ ; 

- Hạn mứ    o v y: 3.000.000.000  ồn  (Bằn    ữ: B  tỷ  ồn ); 

- T ời  ạn  ủ  K tron   ạn mứ : 11 t án ; 

- M        v y: C p  ạn mứ  kin   o n  keo bà, vận  ân  ạ  ,   ã rơn,   ốn  

t  m, sơn  á  loại  ủ  k á    àn ; 

- Lãi su t v y:  ư   quy  ịn  tại văn bàn n ận n   iữ MB và K á    àn ; 

- Lãi su t quá  ạn: Lãi su t quá  ạn băn  150% lãi su t   o v y tron   ạn; 

- Tiền lãi   ậm trả: Trươn    p k á    àn    ậm trả lãi, k á    àn  p ải t  n  

toán tiền lãi bằn  10%/năm t n  trên số n  lãi   ậm trả tươn  ứn  với t ời  i n   ậm trả. 

MB  ã  iải n ân và ôn  N uyễn Hồ Quố  T1 n ận n  t eo Đề n  ị  iải n ân 

kiêm k ế ướ  n ận n   ã ký kết,    t ể n ư s u: H p  ồn    o v y (sản p ẩm: N à   t, 

n à  ự án) số 41231.22.103.22589826.TD n ày 28/09/2022 t ự   iện   p  ồn    o v y 

 ã ký kết n ân  àn   ã  iải n ân   o ôn  N uyễn Hồ Quố  T2 tiền là 3.000.000.000 

 ồn , t eo k ế ướ  n ận n  số LD2330779095 n ày 3/11/2023 với số tiền 1.500.000.000 

 ồn  và k ế ướ  n ận n  số LD2330765332 n ày 3/11/2023 với số tiền 1.500.000.000 

 ồn . 

Để  ảm bảo n  ĩ  v  trả n    o H p  ồn  t n   n  nêu trên, ôn  N uyễn Hồ 

Quố  T3  ã ký  á  H p  ồn  t ế    p (Áp   n   ối với tài sản là quyền tài sản) số 

73014.22.101.23941823.BĐ n ày 05/12/2022; H p  ồn  sử   ổi, bổ sun  (H p  ồn  t ế 

   p quyền sử   n    t số: 73014.22.101.23941823.BĐ n ày 05/12/2022) số: 

73014.22.101.23941823.BĐ.PL01 n ày 02/11/2023. Cá    p  ồn  t ế    p trên  ư   

 ôn    ứn  lần lư t  á  n ày 05/12/2022, n ày 02/11/2023 tại Văn p òn  C1 và  ăn  ký 

t ế    p quyền sử   n    t, tài sản  ắn liền với   t tại C i n án  Văn p òn   ăn  ký   t 

  i t àn  p ố C1 n ày 05/12/2022. Tài sản t ế    p là Quyền sử   n    t và tài sản  ắn 

liền với   t  ủ  Bên t ế    p  ó  á   ặ   iểm    t ể n ư s u: T ử    t số 3169 tờ bản  ồ 

số 9,  iện t    318,1 m
2
 tọ  lạ  tại K u p ố T, p ườn  Đ, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dươn  

(n y là K u p ố T, p ườn  Đ, t àn  p ố H Gi y   ứn  n ận quyền sử   n    t, quyền 

sở  ữu n à ở và tài sản k á   ắn liền với   t số DG 628518, số vào sổ   p GCN CS 

21115 do Sở T13 tỉn  B  p n ày 31/08/2022. 

Từ n ày ký kết ôn  N uyễn Hồ Quố  T4 t  n  toán tiền v y t eo t ỏ  t uận tại 

  p  ồn  t n   n  mà  á  bên  ã ký kết. Vì vậy Ngân hàng TMCP Q  ầu: 

- Buộ  ôn  N uyễn Hồ Quố  T5 thanh toán cho Ngân hàng TMCP Q số tiền là 

3.344.744.239  ồn   ồn  (B  tỷ, b  trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi bốn 

n àn,   i trăm b  mươi    n  ồn ). B o  ồm: N   ố  là 3.000.000.000 tỷ  ồn ; N  lãi 

quá  ạn: N  lãi quá  ạn là: 344.744.239  ồn  ( ư n  tạm t n   ến n ày 15/7/2025); 

- Buộ  ôn  N uyễn Hồ Quố  T6 toán p ần n  lãi, tiền p ạt p át sin  t eo lãi su t 

quá  ạn t ỏ  t uận tại H p  ồn    o v y (Sản p ẩm   o v y sản xu t kin   o n  số 
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51686.22.101.23941823.TD n ày 05/12/2022  ùn  với kế ướ  n ận n  và Gi y  ề n  ị 

 iải n ân kiêm k ế ướ  n ận n  kèm t eo H p  ồn , kể từ n ày 16/7/2025   o  ến k i 

t  n  toán xon  k oản n ; 

- Kể từ n ày bản án  ó  iệu lự  p áp luật, nếu ôn  N uyễn Hồ Quố  T4 thanh 

toán toàn bộ k oản n  t i Ngân hàng TMCP Q quyền yêu  ầu Cơ qu n  ó t ẩm quyền 

tiến  àn  kê biên, p át mãi toàn bộ tài sản bảo  ảm  ể t u  ồi n    o N ân  àn  t eo 

H p  ồn  t ế    p (Áp   n   ối với tài sản là quyền tài sản) số: 

73014.22.101.23941823.BĐ n ày 05/12/2022, H p  ồn  sử   ổi, bổ sun  (H p  ồn  t ế 

   p quyền sử   n    t số: 73014.22.101.23941823.BĐ n ày 05/12/2022) số 

73014.22.101.23941823.BĐ.PL01 n ày 02/11/2023. 

Toàn bộ số tiền t u  ư   từ việ  bán xử lý tài sản bảo  ảm  ư    ùn   ể t  n  

toán n  ĩ  v  trả n   ủ  ôn  N uyễn Hồ Quố  T7 với Ngân hàng TMCQ QNếu số tiền 

t u  ư   từ bản xử lý tài sản bảo  ảm k ôn   ủ t  n  toán  ết k oản n  t ì ôn  N uyễn 

Hồ Quố  T8 p ải  ó n  ĩ  v  trả  ết k oản n    o N ân  àn  TMCP Q 

Bị đơn Ông Nguyễn Hồ Quốc T3 vắng mặt tại phiên tòa: 

Tò  án  ã triệu tập   p lệ  ể  un    p bản tự k  i, t  m  i  p iên  ọp kiểm tr  

việ   i o nộp, tiếp  ận,  ôn  k  i   ứn   ứ vào n ày 17/6/2025; t  m  i  p iên tò  vào 

n ày 04/7/2025 và n ày 15/7/2025 n ưn  vắn  mặt k ôn   ó lý  o, k ôn   ó ý kiến  ối 

với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn và  ũn  k ôn   un    p tài liệu,   ứn   ứ   o Tò  

án   y yêu  ầu triệu tập t êm n ười t  m  i  tố t n . 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 16, thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý 

kiến:  

Quá trìn  tố t n , T ẩm p án, Hội  ồn  xét xử, T ư ký p iên tò , n ười  ại  iện 

  p p áp  ủ  n uyên  ơn ôn  Trần Min  P1    p  àn  và tuân t eo p áp luật  ún  quy 

 ịn   ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự. Bị  ơn ôn  N uyễn Hồ Quố  T3 k ôn     p  àn  t eo 

 ún  quy  ịn   ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự. 

 Về nội  un  v  án: xét t  y, yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn là  ó  ăn  ứ,  ề 

n  ị Hội  ồn  xét xử xem xét    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn. 

S u k i n  iên  ứu tài liệu   ứn   ứ  ó tron   ồ sơ v  án  ư   t ẩm tr  tại p iên 

tò  và ý kiến  ủ  Kiểm sát viên; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại 

phiên tòa, Tòa án nhận định:  

[1]  Về tố t n : 

[1.1] Về qu n  ệ p áp luật và t ẩm quyền  iải quyết: N uyên  ơn N ân  àn  

TMCP Q k ởi kiện yêu  ầu bị  ơn ôn  N uyễn Hồ Quố  T3 t  n  toán số tiền t eo t ỏ  

t uận tại H p  ồn    o v y số: 51686.22.101.23941823.TD n ày 05/12/2022  ùn  với 

kế ướ  n ận n  và Gi y  ề n  ị  iải n ân kiêm kế ướ  n ận n  kèm t eo H p  ồn . Ôn  

Hồ Quốc T10  ị    ỉ tại số A K u p ố B, p ườn  D, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dươn  (n y 

là số A, k u p ố B, p ườn  D, t àn  p ố Hồ C   Min . Vì vậy qu n  ệ p áp luật  ư   

xá   ịn  là “Tr n     p   p  ồn  t n   n ” và t uộ  t ẩm quyền  iải quyết Tò  án n ân 

dân khu vự  16, t àn  p ố Hồ C   Min   ư   quy  ịn  tại Điều 4 Luật Cá  tổ   ứ  t n 

  n  và k oản 3 Điều 26,  iểm   k oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự năm 2015. 
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[1.2] Về sự vắn  mặt  ủ   ươn  sự: Bị  ơn ôn  N uyễn Hồ Quố  T3  ã  ư   Tò  

án triệu tập  ể t  m  i  p iên tò  vào  á  n ày 04/7/2025 và n ày 15/7/2025 n ưn  ôn  

T vắn  mặt k ôn  rõ lý  o. Vì vậy, Tò  án tiến  àn  xét xử vắn  mặt bị  ơn t eo quy 

 ịn   ủ  Điều 227, Điều 228 Bộ luật Tố t n   ân sự năm 2015. 

[1.3] Quá trìn  tố t n , ôn  N uyễn Hồ Quố  T3  ã  ư   Tò  án triệu tập  ể  un  

  p bản tự k  i trìn  bày ý kiến  ối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn vào n ày 

17/6/2025 nhưn  ôn  T9 mặt k ôn  rõ lý  o. Bị  ơn k ôn   un    p b t  ứ   ứn   ứ 

nào  ối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn vì vậy Tò  án  ăn  ứ và   ứn   ứ  o 

n uyên  ơn  un    p và tài liệu,   ứn   ứ  o Tò  án t u t ập  ư    ể  iải quyết v  án 

t eo quy  ịn  tại k oản 4 Điều 91 Bộ luật Tố t n   ân sự. 

[2] Về nội  un : 

[2.1] Về yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn: Xét, H p  ồn    o v y số 

51686.22.101.23941823.TD ký kết n ày 05/12/2022 và  á  k ế ướ  n ận n  kèm t eo số 

LD2330779095 n ày 3/11/2023 và LD2330765332 n ày 3/11/2023  ư   ký kết  iữ  

n ười  ó t ẩm quyền  ủ  N ân  àn  t ươn  mại  ổ p ần Q với ôn  N uyễn Hồ Quố  

T3, t ể  iện ý     tự n uyện t ỏ  t uận  ủ   á  bên, k ôn  trái p áp luật, k ôn  vi p ạm 

 ạo  ứ  xã  ội, t ỏ  t uận  ủ   á  bên về số tiền v y, t ời  ạn v y, m       , lãi su t 

v y, p ươn  t ứ  trả n ...p ù   p với quy  ịn   ủ  p áp luật nên  ó  iệu lự  bắt buộ  

 á  bên p ải tôn trọn  t ự   iện. T ự   iện t eo   p  ồn  trên, N ân  àn   ã  iải n ân 

cho ông N uyễn Hồ Quố  T3 số tiền 1.500.000.000  ồn  (Một tỷ năm trăm triệu)  ồn  

t eo Đề n  ị  iải n ân kiêm k ế ướ  n ận n  số LD2330779095 n ày 03/11/2023 và số 

tiền 1.500.000.000  ồn  (Một tỷ năm trăm triệu) t eo Đề n  ị  iải n ân kiêm k ế ướ  

n ận n  số LD2330765332 n ày 03/11/2023. Quá trìn  t ự   iện   p  ồn , ôn  N uyễn 

Hồ Quố  T3  ã vi p ạm n  ĩ  v  trả n   ố  và lãi t eo t ỏ  t uận. N ân  àn   ã n iều 

lần t ôn  báo yêu  ầu trả n    o bị  ơn n ưn  bị  ơn k ôn  t ự   iện. Do  ó,  ó  ăn  ứ 

xá   ịn  ôn  T v y tiền  ủ  n uyên  ơn và p ải  ó n  ĩ  v  t  n  toán  á  k oản n  t n  

 ến n ày 15/7/2025 là 3.344.744.239  ồn   ồn  (B  tỷ, b  trăm bốn mươi bốn triệu, bảy 

trăm bốn mươi bốn n àn,   i trăm b  mươi    n  ồn ). B o  ồm: N   ố  là 

3.000.000.000 tỷ  ồn ; N  lãi quá  ạn là: 344.744.239  ồn  ( ư n  tạm t n   ến n ày 

15/7/2025) và tiền lãi tiếp t   t n  từ n ày 16/7/2025   o  ến n ày t ự  tế ôn  N uyễn 

Hồ Quố  T3 trả  ết n   ố    o N ân  àn  t eo   p  ồn  t n   n  số 

51686.22.101.23941823.TD n ày 05/12/2022 mà  á  bên  ã ký kết. 

[2.2] Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn về xử lý tài sản  ảm bảo tron  

trườn    p ôn  N uyễn Hồ Quố  T3 k ôn  t  n  toán  ư   k oản n    o N ân  àn : 

Hội  ồn  xét xử xét t  y, H p  ồn  t ế    p quyền sử   n    t số 

73014.22.101.23941823.BĐ n ày 05/12/2022 và   p  ồn  sử   ổi bổi sun  (H p  ồn  

t ế    p quyền sử   n    t số 73014.22.101.23941823.BĐ n ày 05/12/2022) số: 

73014.22.101.23941823.BĐ.PL01  ìn  t àn  từ H p  ồn    o v y số 

51686.22.101.23941823.TD ký kết n ày 05/12/2022 và  á  k ế ướ  n ận n  kèm t eo số 

LD2330779095 n ày 3/11/2023 và LD2330765332 n ày 3/11/2023  ư   ôn  T ký kết 

với N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần Q t ế    p là Quyền sử   n   ó  iện t   : 318,1 m
2
 

  t, t uộ  t ử  3169, tờ bản  ồ số: 9, tọ  lạ  K u p ố T, p ườn  Đ, t àn  p ố D, tỉn  

Bìn  Dươn  (n y là K u p ố T, p ườn  Đ, t àn  p ố H Gi y   ứn  n ận quyền sử   n  

  t, quyền sở  ữu n à ở và tài sản k á   ắn liền với   t số DG 628518, số vào sổ   p 

GCN CS 21115 do Sở T13 tỉn  B  p n ày 31/08/2022. Trìn  tự t ủ t   t ế    p quyền 

tài sản  ủ   á  bên  ún  quy  ịn  tại  á  Điều 295, 298, 317  ủ  Bộ luật Dân sự năm 
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2015; Luật  á  tổ   ứ  t n   n ; N  ị  ịn  21/2021/NĐ-CP n ày 19/03/2021  ủ  C  n  

p ủ về  i o  ị   bảo  ảm.   

Do  ó, n uyên  ơn yêu  ầu xử lý tài sản t ế    p tron  trườn    p ôn  N uyễn 

Hồ Quố  T3 k ôn  trả  ư   n  và tron  trườn    p số tiền t u  ư   từ việ  xử lý tài sản 

bảo  ảm k ôn   ủ trả n    o n uyên  ơn t ì ôn  T  ó n  ĩ  v  p ải tiếp t   t  n  toán 

 á  n  ĩ  v  n   òn lại   o  ến k i t  n  toán xon  toàn bộ n  ĩ  v  p át sin  tại N ân 

 àn  là p ù   p với quy  ịn  tại Điều 299  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 49  ủ  

N  ị  ịn  21/2021/NĐ-CP n ày 19/03/2021  ủ  C  n  p ủ về  i o  ị   bảo  ảm nên  ó 

 ăn  ứ    p n ận. 

[2.3] Hội  ồn  xét xử xét t  y: T eo quy  ịn  tại k oản 1 Điều Điều 49  ủ  N  ị 

 ịn  21/2021/NĐ-CP n ày 19/03/2021  ủ  C  n  p ủ quy  ịn  “Việ  xử lý tài sản bảo 

 ảm p ải  ư   t ự   iện  ún  với t ỏ  t uận  ủ   á  bên” vì vậy  ăn  ứ Điều 4 H p 

 ồn    o v y số 51686.22.101.23941823.TD ký kết n ày 05/12/2022 và Điều 6 H p 

 ồn  t ế    p quyền sử   n    t số 73014.22.101.23941823.BĐ n ày 05/12/2022 mà 

 á  bên  ã ký kết t ì  á  k oản t u  ư   từ việ  xử lý tài sản t ế    p s u k i trừ  á  

k oản p  ,   i p  ,  á  k oản t uế và  á    i p   k á   ể quản lý, bảo quản,  ịn   iá, t u 

 iữ, bán tài sản sẽ  ư   sử   n   ể t  n  toán, trả n  toàn bộ n  ĩ  v   ư   bảo  ảm  ho 

N ân  àn  b o  ồm: n   ố , n  lãi,  á    i p  , p  , n  quá  ạn, lãi quá  ạn, p ạt, bồi 

t ườn  t iệt  ại và  á  n  ĩ  v  tài    n  p át sin  k á  (nếu  ó); nếu số tiền  òn t ừ  

N ân  àn  sẽ trả lại   o ôn  T, nếu k ôn   ủ  ể t  n  toán, trả n  t ì ôn  T p ải tiếp t   

t ự   iện t  n  toán, trả n    o N ân  àn . 

[3] Xét ý kiến  ủ   ại  iện Viện kiểm sát p ù   p với qu n  iểm  ủ  Tò  án nên 

   p n ận.  

[4] Về   i p    ăn  t ôn  báo: N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần Q số tiền 

3.500.000  ồn , t eo quy  ịn  tại Điều 180 Bộ luật Dân sự, N ân  àn  T ươn  mại Cổ 

p ần Q nộp  ủ. 

[5] Về   i p   xem xét, t ẩm  ịn  tại   ỗ 5.000.000  ồn : Do yêu  ầu  ủ  n uyên 

 ơn  ư      p n ận nên bị  ơn p ải   ịu toàn bộ   i p   xem xét t ẩm  ịn  tại   ỗ. 

N uyên  ơn  ã tạm ứn  toàn bộ   i p   p   xem xét t ẩm  ịn  tại   ỗ, nên bị  ơn p ải 

 oàn trả số tiền   i p   p   xem xét t ẩm  ịn  tại   ỗ mà n uyên  ơn  ã nộp. 

[6] Về án p    ân sự sơ t ẩm: Do yêu  ầu  ủ  n uyên  ơn  ư      p n ận nên 

ông N uyễn Hồ Quố  T3 p ải   ịu án p   t eo quy  ịn   ủ  Điều 147 Bộ luật Tố t n  

 ân sự và N  ị quyết 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ườn  v  

Quố   ội quy  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử   n  án p   và lệ p   

Tòa án. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn  ứ vào  á  Điều 26, 91, 144, 147, 227, 228, 238, 266, 271 và 273  ủ  Bộ luật 

Tố t n   ân sự 2015;  

Căn  ứ vào Điều 295, 298, 299, 301, 317, 318  ủ  Bộ luật  ân sự năm 2015 

Căn  ứ Điều 91 và Điều 95  ủ  Luật Cá  tổ   ứ  t n   n  năm 2010 ( ư   sử  

 ổi, bổ sun  năm 2017); 
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Căn  ứ vào T ôn  tư số 39/2016/TT-NHNN, n ày 30/12/2016  ủ  Ngân hàng N2 

 ịn  về  oạt  ộn    o v y  ủ  tổ   ứ  t n   n . 

 Căn  ứ vào Điều 49 N  ị  ịn  21/2021/NĐ-CP n ày 19/03/2021  ủ  C  n  p ủ 

về  i o  ị   bảo  ảm 

Căn  ứ k oản 2 Điều 26 N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

 ủ  Ủy b n t ườn  v  Quố   ội quy  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và 

sử   n  án p   và lệ p   Tò  án. 

Tuyên xử: 

C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần Q  ối 

với ôn  N uyễn Hồ Quố  T3 về việ  tr n     p   p  ồn  t n   n . 

1. Buộ  ôn  N uyễn Hồ Quố  T3 t  n  toán   o N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần 

Q số tiền tạm t n   ến n ày 15/7/2025 là 3.344.744.239  ồn  (B  tỷ, b  trăm bốn mươi 

bốn triệu, bảy trăm bốn mươi bốn n àn,   i trăm b  mươi    n  ồn ). B o  ồm: N   ố  

là 3.000.000.000 tỷ  ồn ; N  lãi quá  ạn: 344.744.239  ồn  ( ư n  tạm t n   ến n ày 

15/7/2025). 

Kể từ n ày 16/7/2025 ông N uyễn Hồ Quố  T3 tiếp t   p ải   ịu tiền lãi t eo 

mứ  lãi su t  ã t ỏ  t uận tại H p  ồng cho vay số 51686.22.101.23941823.TD ngày 

05/12/2022 cùng với Khế ước nhận n  và Gi y  ề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận n  

kèm theo h p  ồng kể từ ngày 16/7/2025   o  ến k i ôn  N uyễn Hồ Quố  T3, trả  ết 

n   ố    o N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần Q. 

Trườn    p ôn  N uyễn Hồ Quố  T3 k ôn  t ự   iện  oặ  t ự   iện k ôn   ún  

n  ĩ  v  trả n    o N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần Q t ì N ân  àn  T ươn  mại Cổ 

p ần Q  ó quyền yêu cầu  ơ qu n t i  àn  án  ân sự xử lý tài sản bảo  ảm  ể t u  ồi n  

  o N ân  àn  t eo H p  ồn  t ế    p (Áp   n   ối với tài sản là quyền tài sản) số: 

73014.22.101.23941823.BĐ n ày 05/12/2022, H p  ồn  sử   ổi, bổ sun  (H p  ồn  t ế 

   p quyền sử   n    t số: 73014.22.101.23941823.BĐ n ày 05/12/2022) số 

73014.22.101.23941823.BĐ.PL01 n ày 02/11/2023 là quyền sử   n    t  ó  iện t    

318,1 m
2
 t uộ  t ử    t số 3169, tờ bản  ồ số 9, tọ  lạ  K u p ố T, p ườn  Đ, t àn  p ố 

D, tỉn  Bìn  Dươn t eo  i y   ứn  n ận quyền sử   n    t, quyền sở  ữu n à ở và tài 

sản k á   ắn liền với   t số DG 628518, số vào sổ   p GCN CS 21115  o Sở T13 tỉn  

B  p n ày 31/08/2022. 

Trường h p số tiền t u  ư c từ việc xử lý tài sản bảo  ảm k ôn   ủ trả n  cho 

N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần Q thì ông Nguyễn Hồ Quốc T3  ó n  ĩ  v  phải tiếp t c 

t  n  toán  á  n  ĩ  v  n  còn lại   o  ến khi thanh toán hết toàn bộ n  ĩ  v  phát sinh 

tại Ngân hàng. 

Trường h p số tiền t u  ư c từ việc xử lý tài sản bảo  ảm  òn  ư t ì trả lại cho 

ông Nguyễn Hồ Quốc T3 

2. Về   i p   xem xét, t ẩm  ịn  tại   ỗ: Ôn  N uyễn Hồ Quố  T10 n  ĩ  v  

thanh toán lại   o N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần Q số tiền   i p   tố t n  N ân  àn  

T ươn  mại Cổ p ần Q  ã tạm ứn  là 5.000.000  ồn . 

3. Về   i p    ăn  t ôn  báo: N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần Q   ịu số tiền 

3.500.000  ồn . N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần Q nộp  ủ. 
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4. Về án p    ân sự sơ t ẩm: Ôn  Nguyễn Hồ Quốc T5   ịu số tiền 98.894.885 

 ồn  (   n mươi tám triệu tám trăm    n mươi bốn n  ìn tám trăm tám mươi lăm  ồn ). 

Trả lại   o Ngân hàng TMCQ Qsố tiền 48.630.045  ồn  (bốn mươi tám triệu sáu trăm b  

mươi n  ìn k ôn  trăm bốn mươi lăm  ồn ) tiền tạm ứn  án p    ã nộp t eo biên l i t u 

tiền số 0008304 n ày 13 t án  5 năm 2025  ủ  C i     t i  àn  án Dân sự t àn  p ố Dĩ 

An, tỉn  Bìn  Dươn . 

5. Đươn  sự  ó mặt  ư   quyền k án   áo tron   ạn 15 (mười lăm) n ày kể từ 

n ày tuyên án. Đươn  sự vắn  mặt  ư   quyền k án   áo tron   ạn 15 (mười lăm) n ày 

kể từ n ày n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   tốn   ạt   p lệ. 

Trườn    p bản án  ư   t i  àn  án t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật T i  àn  án 

 ân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án  ân sự, n ười p ải t i  àn  án  ân sự  ó quyền t ỏ  

t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t i 

 àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6, 7 và Điều 9 Luật t i  àn  án  ân sự; t ời  iệu t i 

 àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án  ân sự ./. 

Nơi nhận: 
- TAND TP. HCM (01);                                
- VKSND k u vự  16, TP.HCM (01); 
- Thi hành án DSTP.HCM (01); 
- Đươn  sự (03);  
- Lưu: VT,  ồ sơ v  án (02). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Kiều Thị Uyên 

 


